
 

Biểu số: 1003.N.QLCS 

Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC​
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính 
Thời hạn báo cáo: Ngày 30 tháng 3 năm sau năm báo 
cáo 

Đơn vị báo cáo: 
Cục Quản lý công sản 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

 
 TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

Năm… 
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền/Chi phí là: Nghìn đồng 

ST
T 

Danh mục tài 
sản trong kỳ 
báo cáo được 

xử lý 

Giá trị theo sổ 
sách kế toán 

Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm 
quyền Kết 

quả xử 
lý đến 
thời 
điểm 

báo cáo 

Số tiền 
thu được 
từ xử lý 
tài sản ​
(Nghìn 
đồng) 

Chi phí 
xử lý tài 

sản​
(Nghìn 
đồng) 

Gh
i 

chú 

Nguyên giá Gi
á 

trị 
còn 
lại 

Th
u 

hồi 

Điều 
chuyể

n 

Bá
n 

Than
h lý 

Tiê
u 

hủy 

Xử lý 
trong 

trường 
hợp bị 
mất, bị 

hủy hoại 

Chuyể
n giao 

Xử 
lý 

khác 

Nguồ
n 

ngân 
sách 

Nguồ
n 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

Trụ sở làm 
việc, cơ sở 
hoạt động sự 
nghiệp 

                            



1.1  Đất                              

 …                

1.2 Nhà                             

 …                             

1.3  
Vật kiến trúc, 
Công trình 
xây dựng khác 

                             

 …                              

2 Xe ô tô                              

2.1 
Xe ô tô phục 
vụ công tác 
các chức danh 

               

 ….                

2.2 
Xe ô tô phục 
vụ công tác 
chung 

               

 …                

2.3 Xe ô tô 
chuyên dùng                

 …                



2.4 
Xe ô tô phục 
vụ lễ tân nhà 
nước 

               

 …                

3 

Phương tiện 
vận tải khác 
(ngoài xe ô 
tô) 

               

 …                

4 Máy móc, 
thiết bị                

4.1 

Máy móc, 
thiết bị văn 
phòng phổ 
biến 

               

 …                

4.2 

Máy móc, 
thiết bị phục 
vụ hoạt động 
chung 

               

 ….                

4.3 
Máy móc, 
thiết bị 
chuyên dùng 

               



 ….                

5 

Cây lâu năm, 
súc vật làm 
việc và/hoặc 
cho sản 
phẩm 

               

 …                

6 Tài sản cố 
định đặc thù                

 …                

7 
Tài sản cố 
định hữu 
hình khác 

               

 …                              

8 

Tài sản cố 
định vô hình 
(ngoài giá trị 
quyền sử 
dụng đất) 

                             

  …….                             

 



​
NGƯỜI LẬP BIỂU​

(Ký, họ tên) 

​
NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU​

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 



Biểu số 1003.N.QLCS: Tình hình xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
Giải thích biểu mẫu báo cáo: 
1. Khái niệm, phương pháp tính. 
Các khái niệm, phân loại tài sản công được quy định tại Nghị định số 172/2024/NĐ-CP 
ngày 26/9/2023, Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ, Quyết 
định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 
23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ 
sung. 
2. Nguồn số liệu: Cục Quản lý công sản 
3. Cách ghi biểu 
- Mã đơn vị là Mã đơn vị đăng ký tài sản của các đơn vị có tài sản công phải kê khai vào 
Phần mềm Quản lý tài sản công. 
- Cột 2: Phần 2 Xe ô tô: Ghi theo nhãn hiệu và biển kiểm soát (Ví dụ: Toyota Camry 
10A-9999). 
- Cột 14: Ghi rõ đã thực hiện hay chưa, trường hợp đã bán thì ghi rõ hình thức bán (đấu 
giá, niêm yết, chỉ định), trường hợp đã thanh lý thì ghi rõ hình thức thanh lý (phá dỡ, hủy 
bỏ, bán đấu giá, bán niêm yết, bán chỉ định). 
- Cột 15: Số tiền thu được từ xử lý tài sản trong trường hợp bán, thanh lý theo hình thức 
bán đấu giá mà giá người mua trả theo lô, trọn gói gồm nhiều tài sản thì phân bổ số tiền 
thu được đối với từng tài sản theo tỷ lệ nguyên giá của tài sản trên tổng nguyên giá của 
các tài sản bán, thanh lý. 
- Cột 16: Chi phí xử lý tài sản trọn gói/theo lô thì thực hiện phân bổ chi phí cho từng tài 
sản theo tỷ lệ nguyên giá của tài sản trên tổng nguyên giá của các tài sản bán, thanh lý. 
 
 


